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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Môn học được giảng dạy vào năm học thứ 2 của ngành học Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Cắt gọt kim loại
· Tính chất: Là môn học cơ sở ngành trong chương trình học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Cắt gọt kim loại
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:  Sinh viên có hiểu biết về các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành cơ khí, tên gọi tiếng anh của các chi tiết máy, máy cắt kim loại, các lực trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc hiểu, tóm tắt và dịch các tài liệu liên quan đến chuyên ngành cơ khí; khả năng tŕnh bày bằng tiếng Anh các vấn đề cơ khí dựa trên khả năng phân tích, tổng hợp tài liệu liên quan đến chuyên ngành cơ khí.
· Thái độ: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung học tập do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

2

3


4
5


	Bài 1. Engineering – What’s it all about?

Bài 2. Engineering materials

Bài 3. Mechanisms


Bài 4. Conventional Machine Tools
Bài 5. Safety at work
	8


5

5


8

4

	8


4

5


7

4

	
	


1




1


	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Engineering – What’s it all about?

										Thời gian: 8 giờ
-  Mục tiêu: After finishing this unit, students have an ability to introduce 	the branches of engineering
- Nội dung: 
	1.1 Turning - in 
	1.2 Reading
	1.3  Language Study
	1.4  Work study
	1.5 Writing
Bài 2. Engineering materials				Thời gian: 5 giờ
- Mục tiêu: After finishing this unit, students have an ability to describe the properties and uses of materials
- Nội dung chương:
	2.1 Turning - in 
	2.2 Reading
	2.3  Language Study
	2.4 Writing
Bài 3. Mechanisms				Thời gian: 5 giờ
- Mục tiêu: After finishing this unit, students have an ability to specify and describe mechanisms, the basic kind of motion of mechnisms.
- Nội dung chương:
	3.1 Turning - in 
	3.2 Reading
	3.3  Writing
	3.4  Language Study
[bookmark: _GoBack]3.5 Speaking practice
Bài 4. Conventional Machine Tools
				Thời gian: 8 giờ
- Mục tiêu: After finishing this unit, students have an ability to specify and describe cutting metal machines used in mechanical engineering
- Nội dung chương:
4.1 Pre-reading questions
4.2 Context clues
4.3 Reading
4.4 True/False
4.5 Matching
4.6 Gap filling
4.7 Main idea
4.8 Language Use
Bài 5. Safety at work
				Thời gian: 4 giờ
- Mục tiêu: After finishing this unit, students have an ability to emphasize the importance of health and safety precautions in mechanical engineering
    - Nội dung chương:
5.1 Turning - in 
	5.2 Reading
	5.3  Language Study
	5.4  Writting
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu môn Anh văn chuyên ngành
4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa...
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Hiểu biết về các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành, các tên gọi tiếng anh của các chi tiết máy, máy cắt kim loại, các lực trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.
- Kỹ năng: Có khả năng đọc hiểu, tóm tắt và dịch các tài liệu liên quan đến chuyên ngành cơ khí; khả năng tŕnh bày bằng tiếng Anh các vấn đề cơ khí dựa trên khả năng phân tích, tổng hợp tài liệu liên quan đến chuyên ngành cơ khí.
- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
2. Phương pháp: 
	- Thực hiện các bài kiểm tra trên lớp và cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo chương trình cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các ví dụ minh họa.
- Đối với người học: Cần đi học đầy đủ, lắng nghe sự hướng dẫn của GV.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
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